KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 LỨA TUỔI ( 5- 6 tuổi)

Giáo Viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Thuỷ

                Lê Thị Huệ

	Hoạt động
	Tuần I


	Tuần II


	Tuần III


	Tuần VI



	Đón Trẻ

Trò chuyện
	-Trò chuyện cùng trẻ về ngày nghỉ cuối tuần, trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể trẻ , tác dụng của từng bộ phận, cách bảo vệ, cho trẻ xem video về các hoạt động của bé khi ở nhà.( CS29)
- Trò chuyện cùng trẻ về các cảm xúc khi vui buồn,tức giận,biết an ủi và chia sẻ với người thân và bạn bè…cách vệ sinh bảo vệ, cho xem các băng hình,đoạn video về các cảm xúc khác nhau…( CS 36)
- Trò chuyện với trẻ về những người thân trong gia đình,các mối quan hệ trong gia đình: Ông nội sinh ra ai? Bà nội là mẹ của ai?( Tương tự hỏi với bà ngoại). Anh chị em của bố gọi là gì ?Anh chị em của mẹ thì gọi là gì ? ( CS75)
- Có ngày rất quan trọng của bè và của mẹ là ngày gì ?cho trẻ xem các đoạn vi deo về gia đình của bạn nhỏ, nghe nhạc các bài hát về gia đình....

- Trò chuyện cùng trẻ về nhu cầu ăn mặc và sinh hoạt của  các thành viên trong gia đình. Với mỗi nhu cầu như vậy thì có tác dụng gì đối với cuộc sống hàng ngày,xem tranh ảnh,làm các tập san về gia đình....( CS 34)
- Trò chuyện với trẻ những điều trẻ thích, không thích những việc bé làm được và không làm được. Trẻ biết được mình là con cháu anh chị em trong gia đình nào ?


	Thể dục sáng
	* Tuần 1,2: Trẻ tập với nơ

- Hô hấp: Còi tàu tu tu

- Tay : Hai tay sang ngang lên cao

- Bụng : Đứng cúi gập 

- Chân : Kiễng gót chân

- Bật : Bật tách chụm. 
* Tuần 3,4Trẻ tập với quả bông

- Hô hấp: Thổi bóng bay.

- Tay: Đưa tay ra trước gập trước ngực.

- Bụng: Ngồi duỗi chân ,quay người sang 2 bên.

- Chân: Bước khuỵu gối.

- Bật: Bật tách chụm.



	Hoạt động học


	T2
	Văn học
Thơ: Phải là hai tay

 ( Phạm Cúc)
Đa số trẻ chưa biết
	Âm nhạc

* NDTT: DH: Khuôn mặt cười
* NDKH: NH: Gia đình nhỏ hạnh phúc to.

TC: Vận động theo ngẫu hứng ( CS 101)
	Văn học

Truyện: Ba cô gái

( Đa số trẻ đã biết)
( CS 64)
	Âm nhạc

*NDTT: VĐ: Đồ vật bé yêu.
*NDKH: Niềm vui gia đình
( CS 74)



	
	T3
	LQVT

Xác định vị trí phía trên phía dưới,phía trước ,phía sau của đối tượng.
	LQVT
Ôn số lượng trong phạm vi 5.
	LQVT
Đếm đến 6 nhận biết chữ số 6
	LQVT

Dạy trẻ nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 6

	
	T4
	Tạo hình

Vẽ đồ dùng mà bé thích ( CS58)
( Theo ý thích)
	Tạo hình

Vẽ ngôi nhà của bé
( Đề tài)
	Tạo hình

Vẽ người thân trong gia đình
( Đề tài) 
	Tạo Hình

Cắt dán đồ dùng trong gia đình (CS 8)
       ( Đề tài)

	
	T5
	Khám phá

Những bộ phận trên cơ thể bé ( CS 67)
	Khám phá

Cảm xúc của bé 
( CS35)
	Khám phá

Bà mẹ và gia đình yêu thương. ( CS 27)
	Khám phá

Nhu cầu sinh hoạt của gia đình ( CS 28)

	
	T6
	LQCC

o ô ơ
	Phát triển vận động.

- Bò dích zắc bằng bàn tay,bàn chân qua 5 hộp cách nhau 60cm.

TC: Ai ném xa nhất.
	LQCC

a ă â
	Phát triển vận động

*Ném xa bằng hai tay

TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa



	
	T7
	Ôn các bài thơ trong chủ điểm trường mầm non..
	Ôn chữ cái o,ô,ơ
	Rèn kỹ năng xé dán
	Ôn số lượng trong phạm vi 5

	Hoạt động ngoài trời.
	*Quan sát: 
- Những bộ phận trên cơ thế

- Quan sát trò chuyện về tác dụng của mũi.

- Quan sát công việc của em bé khi ở trường.

- Giao lưu với lớp A3.

- Nhặt cỏ và chăm sóc cho cây.

*Trò chơi vận động: Lộn cầu vòng, kéo cưa lừa xẻ ,bịt mắt bắt dê,mèo đuổi chuột,Ai nhanh nhất.
*Chơi tự chọn :Chơi với đồ chơingoài sân trường,chơi với bóng, chơi với cát,chơi với giấy,vẽ phấn trên sân...
	* Quan Sát: 

- Thí nghiệm: Tai để làm gì,cách bảo vệ tai. Chơi với kính lúp.
- Tìm hiểu bé buồn vui khi nào.

- KPKH mũi để làm gì ? Cách bảo vệ.

- Giao lưu với khối mẫu giáo nhỡ
 * Trò chơi vận động : Kéo cưa lừa xẻ, nhảy bao bố, kéo co,cướp cờ....

*Chơi tự chọn :Chơi với đồ chơi ngoài trời,chơi  với nước,với cát,với giấy,với phấn…,
	* Quan sát:
- Ảnh gia đình của 1 bạn nhỏ trong lớp.

- Giao lưu tập thế lớp B1+ A1.

- Nhặt cỏ cho cây,tưới nước,chăm sóc bồn hoa.

- Quan sát nhận xét thời tiết.

*Trò chơi  vận động : Kéo cưa lừa sẻ,lộn cầu vòng,Bịt mắt bắt dê..

*  Chơi tự chọn: Chơi với giấy,với lá  cây,chơi với vòng gây, các đồ chơi ngoài trời......
	* Quan sát:
- Quan sát các ngôi nhà xung quanh trường.

- TRò chuyện về nhu cầu ăn uống của gia đình.

- Quan sát ảnh các hoạt động trong ngày nghỉ.

- Giao lưu với lớp B2
Quan sát các ngôi nhà xung quanh lớp.

 * Trò chơi vận động: Cướp cờ,kéo co,nhảy bao bố,ai nhanh nhất,

* Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời,chơi với cát nước,chơi với kính lúp,chơi với phấn,lá cây...

	Hoạt động góc
	 1.Góc trọng tâm:  Góc nội trợ ( CS19) ( Tuần 1) , Góc tạo hình: Cắt dán cảm xúc ( Tuần 2),Góc tạo hình: Làm bưu thiếp ,gói quà ( Tuần 3)   
*MĐYC:Trẻ biết kể tên các món ăn thường có trong gia đình 

-Biết chế biến gói nem rán( Đôi đũa vàng, Đôi bàn tay khéo léo), 

- Biết vẽ cắt dán các cảm xúc khác nhau
- Trẻ biết ngày 20/10 là ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ,trong ngày này trẻ biết làm hoa, thiếp,gói quà tặng bà mẹ và các bạn gái.
*Chuẩn bị: Giấy bóng kính,các xốp màu cắt nhỏ.
- Các giấy màu đề can,kéo,hồ dán…
- Các loại giấy khác nhau: Gói hoa,bọc quà,băng dính 2 mặp,nhũ óng ánh….

*Tiến hành: Cô trò chuyện cùng trẻ về các món ăn thường có trong gia đình,hỏi trẻ cách làm món nem,cô hường dẫn và giới thiệu cách làm..
- Cô cùng trẻ hát bài hát khuôn mặt cười,cô trò chuyện với trẻ về các cảm xúc và các khuôn mặt khác nhau,cô hướng dẫn trẻ làm các khuôn mặt trẻ thực hiện… Tô màu,cắt xé dán những bức tranh về những cảm xúc khác nhau:  Vui vẻ,buồn rầu,tức giận…  ( CS37)
-  Cô trò chuyện về ngày 20/10. Hỏi ý tưởng của trẻ trong  ngày đóthì sẽ làm gì?

- Các hoạt động nào thường có trong những ngày đó.

2. Góc tạo hình: Tô đồ ngón tay,làm các bộ sưu tập về các bộ phận cũng như tác dụng cách bảo vệ các bộ phận của cơ thể. ( CS 89)
3. Góc gia đình: Đóng vai các thành viên trong gia đình. Chơi mẹ con,cách chăm sóc em bé.
- Chơi bán hàng: Bán các loại thực phẩm,nhà hàng ăn uống… Bán các loại thực phẩm,nhà hàng ăn uống…Làm sa lát trộn.
4. Góc xây dựng: Xây dựng gia đình của bé.( CS30), Xếp hình bé tập thể dục xây nhà của bé,ghép hình. Trẻ mạnh dạn có ý kiến với các bạn trong nhóm chơi để thảo luận và đi đến thống nhất chung: Cách xây,quy trình xây  

( CS119)……
5. Góc tranh truyện: Xem sách truyện,làm rối cho các nhân vật, Xem sách truyện,làm rối cho các nhân vật, Vẽ tô đồ các cảm xúc của bé ( Vui,buồn….)( CS 61)
6. Góc âm nhac: Hát,vận động các bài về bản thân và gia đình. Múa hát biểu diễn các bài hát trong chủ điểm.

7. Khám phá: Chơi với kính lúp,chơi với cát nước
8. Góc học tập: Tô vẽ đồ số chữ tương ứng, sắp xếp đúng quy định….
- Vẽ các loại cây hoa quả,đồ dùng đồ chơi,đồ dùng trong gia đình có số lượng là 6.

- Trang trí chữ o ô ơ

- sắp xếp theo quy luật.

9. Góc bé tự phục vụ: Rèn trẻ cách mặc và cởi áo ( CS 5), Giáo dục cách giữ gìn quần áo gọn gàng , Cách gấp quần áo và để quần áo đúng quy định, cách chải đầu ( CS18)


	HĐ ăn, 

ngủ, VS
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống

- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.  



	HĐ chiều
	* Âm nhạc

VĐ: Múa cho mẹ xem.

- Rèn kỹ năng rửa tay bằng xà phòng.
*PTVĐ:

- Đi bước dồn trước(Dồn ngang) trên ghế thể dục.

- TC: Nhảy tiếp sức

- Rèn kỹ năng cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.

- Rèn kỹ năng rửa mặt.
( CS16)
- Giáo dục các hành vi lễ  giáo cho trẻ 
- Nêu gương bé ngoan,biểu diễn văn nghệ.

- Lao động vệ sinh xung quanh trường.
	* Văn học.
Thơ: Cái lưỡi

*LQCC: Làm bài 2vở tập tô

- Làm vở trò chơi học tập 

( Bài 1) ( Bài 8)

- Giáo dục trẻ cách phòng và tránh một só đồ vật gây nguy hiểm cho trẻ.( CS21)

- Trẻ thực hành một số tình huống nên hoặc không nên lại gần những đồ vật nóng gây mất an toàn ( CS22)
- Nêu gương bé ngoan,biểu diễn văn nghệ.

- Lao động vệ sinh xung quanh trường
	*Âm nhạc
Nghe hát: Bông hồng tặng cô.

PTVĐ: ném xa bằng 1 tay

*TC: Bánh xe quay.

- Làm vở trò chơi học tập ( Bài 9)

- Hướng dẫn trẻ chơi góc học tập.

 - Hướng dẫn trẻ chơi các phần mềm Kidsmart

- Nêu gương bé ngoan,biểu diễn văn nghệ, trưng bày sản phẩm trẻ làm được trong tuần.

- Lao động vệ sinh xung  quanh trường.
	*LQCC

Trò chơi với chữ a ă â 
( Làm vở bé tô vẽ bài 8)
* Văn học: Hai anh em

- Làm vở trò chơi học tập bài 10
-Rèn kỹ năng tạo hình.

- Hoạt động các phòng chức năng

- Nêu gương bé ngoan,biểu diễn văn nghệ.

- Trẻ chơi một số trò chơi phân loại các đồ dùng theo dấu hiệu chung 

( CS96) ( CS 115)

- Lao động vệ sinh xung quanh trường.

	Các chủ đề  sự kiện
	Những bộ phận trên cơ thế
	Cảm xúc của bé
	Bà mẹ và gia đình yêu thương.
	Nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

	Đánh giá kết quả thực hiện
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